Danh sách tên , mã thẻ cán bộ GV dùng để đăng nhập vào quản lí điểm trường THCS Hồng Hưng

	TT
	Mã thể
	Họ và tên
	Mã trường
	Ghi chú

	1
	  30297510$0035
	Nguyễn Thị Minh Nga
	30297510
	

	2
	30297510$0034
	Nguyễn Thị Cúc
	30297510
	

	3
	30297510$0033
	Phạm Thị Yên
	30297510
	

	4
	30297510$0032
	Bùi Thị Thanh
	30297510
	

	5
	30297510$0031
	Phạm Thị Lương
	30297510
	

	6
	30297510$0029
	Phạm Thị Huế
	30297510
	

	7
	30297510$0028
	Đỗ Thị Thúy
	30297510
	

	8
	30297510$0020
	Nguyễn Thị Hương
	30297510
	

	9
	30297510$0019
	Bùi Quốc Luật
	30297510
	

	10
	30297510$0017
	Hà Thị Thản
	30297510
	

	11
	30297510$0016
	Nguyễn Huy Toàn
	30297510
	

	12
	30297510$0007
	Tô Quang Minh
	30297510
	

	13
	30297510$0006
	Nguyễn Thị Tưởng
	30297510
	

	14
	30297510$0003
	Nguyễn Thị Huyền
	30297510
	

	15
	30297510$0002
	Phạm Thị Thuyên
	30297510
	

	16
	30297510$0001
	Nguyễn Thị Thúy Ngọc
	30297510
	

	17
	30297510$0026
	Vũ Thị Mai
	30297510
	

	18
	30297510$0025
	Trương Thị Huyền
	30297510
	

	19
	30297510$0024
	Phạm Thị Mai Xoa
	30297510
	

	20
	30297510$0023
	Phạm Thị Huyền
	30297510
	

	21
	30297510$0022
	Đoàn An Dưỡng
	30297510
	

	22
	30297510$0021
	Phạm Văn Hạnh
	30297510
	

	23
	30297510$0013
	Nguyễn Thị Liên
	30297510
	

	24
	30297510$0012
	Nguyễn Thị Nhẫn
	30297510
	

	25
	30297510$0011
	Phạm Văn Hiệu
	30297510
	

	26
	30297510$0010
	Nguyễn Thị Vân
	30297510
	

	27
	30297510$0009
	Phạm Thị Thúy
	30297510
	

	28
	
	
	
	

	
	
	
	
	


